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Nghị định quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật


	TT
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	1 
	Luật An ninh quốc gia 2004; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025; Luật An ninh mạng 2025; Luật Công an nhân dân 2018; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung). Hiện nay chưa có văn bản dưới luật quy định thống nhất, trực tiếp về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật liên quan đến bí mật nhà nước.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc kiểm định, kiểm tra an ninh; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh thiết bị kỹ thuật; nguyên tắc, điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, quy trình kiểm định, kiểm tra an ninh; quản lý hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật. 

2. Nghị định này không điều chỉnh hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh sản phẩm mật mã, các thiết bị điện tử, tin học trong lĩnh vực cơ yếu.
	Trên cơ sở các luật hiện hành đã quy định nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật nhà nước và quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo Nghị định được ban hành để thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đầy đủ và chuyên sâu về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật. Dự thảo Điều 1 xác định rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát nội dung chính của Nghị định, làm cơ sở để triển khai hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật. 
Việc loại trừ, không quy định các sản phẩm mật mã, các thiết bị điện tử, tin học trong lĩnh vực cơ yếu tại Nghị định này để tránh chồng chéo, trùng giẫm đối với các quy định của pháp luật về cơ yếu.

	2 
	Các luật chuyên ngành hiện hành chỉ quy định chung trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chưa xác định cụ thể đối tượng áp dụng trong hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng thiết bị thuộc Danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh có liên quan đến bí mật nhà nước; đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh. 
	Dự thảo Nghị định cụ thể hóa đối tượng phải thực hiện kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Việc xác định rõ đối tượng áp dụng nhằm bảo đảm tính bao quát, khả thi của Nghị định, làm rõ trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh. Đây là nội dung quy định mới, cần thiết để tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

	3 
	Một số khái niệm về an ninh, an toàn thông tin, thiết bị kỹ thuật được đề cập rải rác trong Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; chưa có khái niệm pháp lý thống nhất về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh (sau đây gọi là đối tượng kiểm định, kiểm tra) là thiết bị thuộc danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh quy định tại Nghị định này được cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng có liên quan đến bí mật nhà nước.

2. An ninh thiết bị kỹ thuật là trạng thái hoạt động bình thường, ổn định của thiết bị kỹ thuật; bảo đảm không bị lợi dụng để thực hiện hành vi gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

3. Kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật (sau đây gọi là kiểm định an ninh) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định để đánh giá và xác nhận sự phù hợp của thiết bị kỹ thuật với yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh thiết bị kỹ thuật tương ứng, nhằm bảo đảm an ninh thiết bị kỹ thuật trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

4. Kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật (sau đây gọi là kiểm tra an ninh) là hoạt động sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu và nguy cơ gây mất an ninh thiết bị kỹ thuật trong quá trình sử dụng thiết bị.
	Dự thảo Điều 3 giải thích, làm rõ nội hàm các thuật ngữ chuyên ngành trong dự thảo văn bản văn bản, đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu và áp dụng, bảo đảm phù hợp và không mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành.

	4 
	Pháp luật hiện hành quy định nguyên tắc chung về tuân thủ pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; chưa có nguyên tắc riêng cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 4. Nguyên tắc kiểm định, kiểm tra an ninh
1. Tuân thủ quy định của pháp luật và Nghị định này.

2. Việc kiểm định, kiểm tra an ninh phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch về kết quả đánh giá an ninh thiết bị kỹ thuật; chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật; đảm bảo sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.
	Dự thảo kế thừa các nguyên tắc chung của pháp luật hiện hành, đồng thời cụ thể hóa cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và an toàn thông tin.

	5 
	Luật Công an nhân dân; Luật Quốc phòng; các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về chủ thể được thực hiện kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 5. Đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Đơn vị kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật (sau đây gọi là đơn vị kiểm định) là đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm định an ninh quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

2. Đơn vị kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật (sau đây gọi là đơn vị kiểm tra) là đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có chức năng kiểm tra an ninh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm tra an ninh theo quy định của pháp luật và Điều 8 Nghị định này.
	Dự thảo Điều 5 quy định về chủ thể tiến hành hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật, trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị chuyên trách trong thực hiện kiểm định, kiểm tra. Việc xác định rõ các chủ thể thực hiện là điều kiện tiên quyết để tổ chức hoạt động kiểm định, kiểm tra bảo đảm hiệu quả và đúng quy định pháp luật. 

	6 
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Hiện chưa có danh mục thống nhất về thiết bị kỹ thuật bắt buộc kiểm định, kiểm tra an ninh.
	Điều 6. Danh mục thiết bị bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp cần thiết, Bộ Công an trình Chính phủ đề xuất bổ sung, sửa đổi danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh để phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện kỹ thuật, công nghệ của thiết bị kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh thiết bị kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện kỹ thuật, công nghệ của thiết bị kỹ thuật và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

3. Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật theo lĩnh vực quốc phòng; xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh thiết bị kỹ thuật trong phạm vi, lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
	Điều này quy định danh mục thiết bị bắt buộc kiểm định, kiểm tra an ninh (được quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định) và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan việc ban hành, điều chỉnh danh mục và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh. Việc quy định danh mục và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tạo cơ sở, điều kiện triển khai hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh. Có nội dung phân quyền cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và danh mục, bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trong đó, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng, ban hành, quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh thiết bị kỹ thuật và danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh trong phạm vi, lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

	7 
	Pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể điều kiện đối với đơn vị kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 7. Điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm định an ninh
1. Có trụ sở, cơ sở vật chất và các loại phương tiện, thiết bị, công cụ chuyên dụng để thực hiện hoạt động kiểm định đối với đối tượng kiểm định.

2. Đơn vị kiểm định phải có ít nhất 02 (hai) kiểm định viên an ninh thiết bị kỹ thuật; cán bộ phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định an ninh phải có thời gian làm kiểm định viên an ninh thiết bị kỹ thuật tối thiểu từ 02 (hai) năm trở lên.

3. Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị kỹ thuật thuộc danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc phải kiểm định, kiểm tra an ninh.
	Dự thảo Điều 7 quy định các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động kiểm định an ninh được thực hiện đầy đủ, chính xác, khách quan và hiệu quả, bao gồm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và quy trình chuyên môn. Trong đó,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là cơ sở để đánh giá kết quả trong quá trình kiểm định, kiểm tra. Việc thiết lập các điều kiện này là cần thiết để thống nhất trong tổ chức, triển khai hoạt động kiểm định.

	8 
	Quy định chung của pháp luật về điều kiện hoạt động của tổ chức, đơn vị kỹ thuật chuyên ngành. Chưa có quy định riêng về điều kiện hoạt động kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 8. Điều kiện đảm bảo hoạt động kiểm tra an ninh

1. Đảm bảo cơ sở vật chất và các loại phương tiện, thiết bị, công cụ chuyên dụng để thực hiện hoạt động kiểm tra an ninh đối với đối tượng kiểm tra.

2. Đơn vị kiểm tra phải có ít nhất 02 (hai) kiểm tra viên an ninh thiết bị kỹ thuật; cán bộ phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm tra an ninh phải có thời gian thực hiện hoạt động kiểm tra an ninh tối thiểu từ 02 (hai) năm trở lên.
	Tương tự Điều 7, dự thảo Điều 8 quy định điều kiện đối với đơn vị thực hiện kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật. Nội dung bảo đảm tính tương thích giữa hoạt động kiểm định và kiểm tra, tránh mâu thuẫn, bảo đảm sự kiểm soát toàn diện.

	9 
	Pháp luật hiện hành mới quy định chung về chất lượng hàng hóa, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Điều 9. Yêu cầu đối với thiết bị đưa vào kiểm định, kiểm tra an ninh

1. Thiết bị phải ở trạng thái nguyên vẹn, đang hoạt động.

2. Đối với việc kiểm định, thiết bị nhập khẩu phải có các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin - CO), Chứng chỉ chất lượng (Certificate of quality - CQ), Chứng nhận số lượng và chất lượng (Certificate of quantity và quality), Chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity - CC) và các giấy tờ khác (nếu có)”.

3. Tài liệu kỹ thuật (thông số kỹ thuật, sơ đồ đấu nối, chức năng của thiết bị); tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị; tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố mất an toàn trong quá trình sử dụng (nếu có).

4. Bộ Quốc phòng quy định yêu cầu đối với thiết bị đưa vào kiểm định, kiểm tra an ninh trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.
	Dự thảo Điều 9 quy định về tình trạng, hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ và tài liệu kỹ thuật của thiết bị khi đề nghị kiểm định, kiểm tra. Dự thảo kế thừa các yêu cầu hiện hành về chất lượng, xuất xứ thiết bị, đồng thời bổ sung yêu cầu phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Quy định này nhằm bảo đảm thiết bị được đánh giá trong điều kiện bình thường, ổn định về mặt kỹ thuật, có đầy đủ thông tin xuất xứ, chất lượng và thông số kỹ thuật, từ đó giúp hoạt động kiểm định, kiểm tra bảo đảm tính chính xác, khách quan và làm cơ sở truy xuất nguồn gốc trong trường hợp thiết bị không đạt yêu cầu. 
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	Pháp luật hiện hành chưa có quy định thống nhất về chu kỳ kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 10. Chu kỳ kiểm định, kiểm tra an ninh
1. Kiểm định an ninh thực hiện đối với đối tượng kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, vận hành.

2. Kiểm tra an ninh thực hiện định kỳ 02 năm/01 lần đối với đối tượng kiểm tra đang trong quá trình sử dụng, vận hành.

3. Kiểm tra an ninh bất thường thực hiện đối với đối tượng kiểm tra trong hệ thống thiết bị đang vận hành không thể ngừng hoạt động để kiểm tra theo định kỳ; thiết bị sau khi khắc phục xong sự cố; thiết bị sau khi nâng cấp, cài đặt bổ sung, thay thế phần cứng, phần mềm; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, vận hành đối tượng kiểm tra.

4. Bộ Quốc phòng quy định chu kỳ kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.
	Dự thảo Điều 10 quy định rõ thời điểm và chu kỳ tiến hành kiểm định, kiểm tra thiết bị kỹ thuật (kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra định kỳ, đột xuất…). Việc quy định chu kỳ kiểm định, kiểm tra khắc phục khoảng trống pháp lý, bảo đảm kiểm soát an ninh thiết bị trong suốt quá trình sử dụng, vận hành.
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	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; các quy định chung về quản lý chất lượng. Chưa có quy định trực tiếp về kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 11. Hồ sơ kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Phiếu yêu cầu kiểm định an ninh thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ thiết bị gồm: các tài liệu quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định này. 

3. Biên bản giao nhận thiết bị theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II; Phiếu hẹn trả kết quả kiểm định an ninh thiết bị thực hiện theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Biên bản và kết quả kiểm định an ninh theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Giấy chứng nhận kiểm định an ninh theo quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
	Dự thảo Điều 11 quy định thành phần hồ sơ mà cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị khi đề nghị kiểm định an ninh. Gồm các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính năng kỹ thuật, tình trạng thiết bị… phục vụ đánh giá an ninh. Quy định này kế thừa yêu cầu chung của pháp luật về quản lý chất lượng, đồng thời bổ sung các tài liệu đặc thù nhằm bảo đảm đánh giá đầy đủ nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin. Nội dung này bảo đảm điều kiện đầy đủ để đơn vị kiểm định thực hiện kiểm định đúng quy trình, bảo đảm tính khách quan. Việc quy định chặt chẽ hồ sơ kiểm định nhằm đảm bảo tính pháp lý, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật. 
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	Các quy định chung về giải quyết thủ tục hành chính
	Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật có yêu cầu kiểm định an ninh (sau đây gọi là Bên yêu cầu kiểm định)

2. Đơn vị kiểm định
	Dự thảo Điều 12 quy định quy trình cụ thể thực hiện hoạt động kiểm định, từ tiếp nhận hồ sơ đến thông báo kết quả kiểm định. Việc thiết kế quy trình rõ ràng giúp tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, không có nội dung cắt giảm hay đơn giản hóa TTHC vì đây là quy trình mới được thiết lập.
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	Các quy định rải rác về kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định chuyên biệt về nội dung kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 13. Nội dung kiểm định an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Kiểm định an ninh thực hiện với phần cứng, phần mềm của đối tượng kiểm định.

2. Nội dung kiểm định an ninh đối với mỗi đối tượng kiểm định được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh thiết bị kỹ thuật, bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau:

a) Xác nhận yêu cầu đối với đối tượng kiểm định theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

b) Xác nhận thông tin về phần mềm;

c) Đánh giá lỗ hổng bảo mật của phần mềm;

d) Đánh giá mã độc của phần mềm;

đ) Đánh giá các kết nối hữu tuyến;

e) Đánh các kết nối vô tuyến;

g) Đánh giá cấu trúc mạch, bảng mạch (đối với đối tượng kiểm định mẫu).
	Dự thảo Điều 13 xác định rõ các yếu tố cần kiểm định: phần cứng, phần mềm, giao tiếp mạng, mã độc, khả năng gây rò rỉ thông tin… Đây là điều kiện quan trọng để xác định, đánh giá toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và bảo mật của thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là đối với các thiết bị liên quan đến BMNN và an ninh quốc gia.
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	Các quy định rải rác về kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong pháp luật chuyên ngành.
	Điều 14. Hồ sơ kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Phiếu yêu cầu kiểm tra an ninh thực hiện theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

2. Đối với thiết bị kỹ thuật đã qua kiểm định: Giấy chứng nhận kiểm định an ninh; tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp thiết bị kỹ thuật.

3. Danh mục, chủng loại, số lượng thiết bị.

4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có). 

5. Chứng chỉ chất lượng hoặc có nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (nếu có). 

6. Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị kỹ thuật.

7. Biên bản bàn giao thiết bị theo mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

8. Biên bản kiểm tra an ninh theo mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

9. Thông báo kết quả kiểm tra an ninh theo mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
	Tương tự Điều 11 nhưng áp dụng cho hoạt động kiểm tra. Gồm phiếu đề nghị, tài liệu kỹ thuật, chứng từ chứng minh kiểm định (nếu có)… Quy định này tạo sự tương thích và đầy đủ giữa hoạt động kiểm định và kiểm tra, giúp kiểm tra có cơ sở đánh giá rõ ràng, khách quan. Việc quy định chặt chẽ hồ sơ kiểm tra nhằm đảm bảo tính pháp lý, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kiểm tra.
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	Các quy định chung về trình tự kiểm tra hành chính
	Điều 15. Trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
1. Đơn vị đề nghị kiểm tra an ninh 

2. Đơn vị kiểm tra
	Dự thảo Điều 15 cụ thể hóa trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn thực hiện nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả và không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.
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	Pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về nội dung kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 16. Nội dung kiểm tra an ninh 

1. Kiểm tra an ninh thực hiện với phần cứng, phần mềm của đối tượng kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra an ninh đối với mỗi đối tượng kiểm tra được quy định cụ thể trong quy trình kiểm tra an ninh tại Phụ lục VI ban hành kèm Nghị định này, bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau:

a) Kiểm tra yêu cầu đối với đối tượng kiểm tra theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

c) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật;

b) Kiểm tra thông tin phần mềm; rà quét lỗ hổng bảo mật, mã độc;

d) Kiểm tra các kết nối hữu tuyến, các kết nối vô tuyến;

đ) Kiểm tra cấu trúc mạch, bảng mạch (trường hợp chưa có tem kiểm định hoặc tem kiểm định bị rách, bong tróc).
	Dự thảo Điều 16 quy định các nội dung cần thực hiện trong quá trình kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật, tương tự như hoạt động kiểm định nhưng áp dụng cho thiết bị đang trong quá trình sử dụng hoặc theo yêu cầu đột xuất. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật. Quy định này giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ mất an ninh thiết bị kỹ thuật (do tác nhân bên ngoài và do yếu tố con người) phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng thiết bị.

	17 
	Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Công an nhân dân; Luật Quốc phòng
	Điều 17. Quản lý hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh
1. Giao Bộ Công an quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh trên phạm vi cả nước, trừ phạm vi, lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh trong phạm vi, lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 về tình hình hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh theo các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này.

3. Các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh:

a) Dịch vụ công trong lĩnh vực kiểm định an ninh;

b) Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về kiểm định, kiểm tra an ninh;

c) Báo cáo kết quả tình hình kiểm định, kiểm tra an ninh bằng dữ liệu điện tử;

d) Công bố thông tin về các đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra.

đ) Bộ Quốc phòng quy định các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.
	Dự thảo Điều 17 quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý thống nhất hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật (trừ thiết bị thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng). Đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
Điều này thể hiện nội dung phân quyền cho các bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và có định hướng hiện đại hóa thủ tục nhưng chưa quy định cắt giảm cụ thể.
Sự cần thiết của phân quyền: Việc kiểm định, kiểm tra cần có cơ quan quản lý thống nhất (Bộ Công an) để đảm bảo đồng bộ, nhưng cũng cần phân quyền cho Bộ Quốc phòng do liên quan đến an ninh quốc phòng.
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	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật có liên quan trong pháp luật chuyên ngành chưa hình thành cơ chế kiểm định, kiểm tra an ninh thống nhất.
	Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra và tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật
1. Trách nhiệm của đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật
	Việc ban hành Điều này nhằm xác lập rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong toàn bộ chu trình kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật; khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong thực tiễn. Quy định trách nhiệm của đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, quản lý thiết bị kỹ thuật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

	19 
	Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã đề cập đến kinh phí liên quan quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, chưa có quy định riêng, cụ thể về kinh phí cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 19. Kinh phí bảo đảm hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật

1. Kinh phí hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. Hằng năm, đơn vị kiểm định, đơn vị kiểm tra tổng hợp dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh của các trung tâm kiểm định an ninh được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý (thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
	Quy định cơ chế bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tính ổn định, bền vững cho hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh. Trong đó, việc bố trí kinh phí phải tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.

	20 
	Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định chung về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương nhưng chưa phân công cụ thể trong lĩnh vực kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương. 
	Quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất Nghị định trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung thể hiện rõ phân quyền, phân cấp trách nhiệm (phân quyền theo ngành dọc cho các bộ, ngành; phân cấp theo địa bàn hành chính cho chính quyền địa phương), bảo đảm tính đồng bộ và hiệu lực triển khai ở cấp địa phương.

	21 
	Pháp luật hiện hành mới quy định chung trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài sản, bảo vệ bí mật nhà nước, chưa có quy định riêng đối với kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật.
	Điều 21. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật 

Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn, phối hợp kiểm định, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc việc đề xuất kiểm tra định kỳ, đột xuất.
	Điều này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, góp phần bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về kiểm định, kiểm tra an ninh.

	22 
	Các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định về hiệu lực thi hành đối với hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 22. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm ..….
	Dự thảo Điều 22 quy định thời gian hiệu lực của Nghị định nhằm xác lập mốc thời gian thực hiện. Việc dự thảo thời gian hiệu lực sau ngày ....  nhằm bảo đảm thời gian để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, định hướng dự kiến đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thực hiện kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật theo quy định.

	23 
	Các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định về chuyển tiếp đối với hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp

1. Thiết bị kỹ thuật đã đưa vào sử dụng sau thời điểm Nghị định này ban hành thì không cần kiểm định an ninh, chỉ tiến hành kiểm tra an ninh theo quy định tại Nghị định này.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh dẫn chiếu theo văn bản mới.
	Điều khoản chuyển tiếp đảm bảo tính liên tục và ổn định của hệ thống pháp luật, giải quyết vấn đề thiết bị đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được kiểm định tại thời điểm Nghị định ban hành (áp dụng kiểm tra trong quá trình sử dụng là phù hợp với thực tiễn); đồng thời xử lý vấn đề dẫn chiếu văn bản pháp luật khi các văn bản pháp luật này được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

	24 
	Các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định về trách nhiệm thi hành đối với hoạt động kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật
	Điều 24. Trách nhiệm thi hành

	Dự thảo Điều 24 quy định trách nhiệm tổ chức thi hành đối với các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều này nhằm bảo đảm nghị định được thực thi đầy đủ, đồng bộ, nhất quán.
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